PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỈNH VĨNH LONG.

I. Lĩnh vực đường bộ
1. Đăng ký màu sơn, biểu trưng (logo) của xe taxi (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã).
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Điều 33, Mục III, Chương II Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:
- Trước khi đưa xe vào khai thác doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện đăng ký một màu sơn thống nhất giữa các xe của doanh nghiệp, hợp tác xã, biểu trưng (logo), (theo mẫu quy định tại phụ lục 15, Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải xác nhận và thông báo công khai việc đăng ký màu sơn, biểu trưng (logo) xe taxi của doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký màu sơn, biểu trưng (logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt (theo mẫu quy định tại phụ lục 15, Thông tư số  14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Điều 33, Mục III, Chương II Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

+ Trước khi đưa xe vào khai thác doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện đăng ký một mầu sơn thống nhất giữa các xe của doanh nghiệp, hợp tác xã, biểu trưng (logo) theo mẫu quy định.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
Phụ lục 15

	Tên doanh nghiệp, HTX:......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày....... tháng..... năm........ 

ĐĂNG KÝ MÀU SƠN, BIỂU TRƯNG (LOGO) 

CỦA XE TAXI, MÀU SƠN CỦA XE BUÝT
Kính gửi: Sở GTVT .................................................
1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã........................... ...........................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................

3. Trụ sở: .........................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): .....................................................................................

5. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do....................................................

    cấp ngày .........   tháng......... năm ...................

6. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo)

	TT
	Biển số xe
	Tên đăng ký sở hữu phương tiện
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số: ………………….. (xe)


7. Màu sơn:..........................................

8. Biểu trưng (logo) (chỉ áp dụng với xe taxi):.................................................

(Tên doanh nghiệp/HTX) đăng ký màu sơn xe ...(buýt/taxi)... và cam kết thực hiện theo quy định./.

	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

2. Đăng ký màu sơn đặc trưng của xe buýt.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Điều 22, Mục II, Chương II Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:

- Trước khi đưa xe vào khai thác doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện đăng ký màu sơn đặc trưng (theo mẫu quy định tại phụ lục 15, Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải xác nhận đăng ký và thông báo công khai việc đăng ký của doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký màu sơn, biểu trưng (logo) của xe taxi, màu sơn của xe buýt (theo mẫu quy định tại phụ lục 15, Thông tư số  14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 1, Điều 22, Mục II, Chương II, Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
+ Trước khi đưa xe vào khai thác doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện đăng ký mầu sơn đặc trưng.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
Phụ lục 15

	Tên doanh nghiệp, HTX:......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.............., ngày....... tháng..... năm........ 

ĐĂNG KÝ MÀU SƠN, BIỂU TRƯNG (LOGO) 

CỦA XE TAXI, MÀU SƠN CỦA XE BUÝT
Kính gửi: Sở GTVT .................................................
1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã........................... ...........................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................

3. Trụ sở: .........................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): .....................................................................................

5. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do....................................................

    cấp ngày .........   tháng......... năm ...................

6. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo)

	TT
	Biển số xe
	Tên đăng ký sở hữu phương tiện
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số: ………………….. (xe)


7. Màu sơn:..........................................

8. Biểu trưng (logo) (chỉ áp dụng với xe taxi):.................................................

(Tên doanh nghiệp/HTX) đăng ký màu sơn xe ...(buýt/taxi)... và cam kết thực hiện theo quy định./.

	Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

3. Đăng ký, niêm yết chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi .

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả. 

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 2, Điều 6, Chương I, Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (theo mẫu được quy định tại Phụ lục 4, Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp Giấy chứng nhận quản lý chất lượng dịch vụ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO thì gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng dịch vụ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải theo dõi và kiểm tra việc niêm yết của doanh nghiệp, hợp tác xã việc thực hiện theo những nội dung doanh nghiệp, hợp tác xã đã cam kết .

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (theo mẫu được quy định tại Phụ lục 4, Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT, ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
PHỤ LỤC 4

	Tên đơn vị kinh doanh: …….
Số: ……../………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	………., Ngày … tháng … năm ….


GIẤY ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI 
Kính gửi: ……….. (cơ quan quản lý tuyến) …………….
1. Tên đơn vị kinh doanh: 


2. Địa chỉ: 


3. Số điện thoại (Fax): 


4. Số Giấy Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô …….. ngày ….. tháng … năm ……….., nơi cấp 


5. Nội dung đăng ký

a) Chất lượng phương tiện vận tải:

- Nhãn hiệu xe: ……………, năm sản xuất: ……………….., số ghế: 


- Trang thiết bị phục vụ hành khách trên xe: 


b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lái xe, nhân viên phục vụ: 

Số người đã qua lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã về vận tải khách và an toàn giao thông: ………..

c) Phương án tổ chức vận tải: việc chấp hành phương án hoạt động trên tuyến, hành trình chạy xe, công tác bảo đảm an toàn giao thông.

d) Các quyền lợi của hành khách gồm: bảo hiểm, số lượng hành lý mang theo được miễn cước, quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của hành khách và phản ánh của thông tin đại chúng, số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ảnh của hành khách.

e) Các dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình gồm: nước uống, khăn mặt, dịch vụ y tế và các dịch vụ khi dừng nghỉ.

Đơn vị kinh doanh cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã đăng ký.

	
	Đại diện đơn vị kinh doanh
(Ký tên, đóng dấu)


4. Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao.
- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (Số 46/1, đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:
- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải nộp lại giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.
- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 6, Điều 22, Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:



- Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Phụ lục 2, Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 13, Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT, ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông. 

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Phụ lục 2, Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

+ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT, ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
PHỤ LỤC 2

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT 

ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	(1)
(2)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:............/.............
	  ..............., ngày........ tháng........năm 201......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Gia hạn xây dựng (…3…)

Kính gửi: ...........................................(4)

 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- (...5...)

(…..2….) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu;

- (...6...)

(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.

 Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

	 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ....................; 

- Lưu VT. 
	(……2…..) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu.

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư này.

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 

(6) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./. 

5. Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô (Đối với các trường hợp: Giấy phép đào tạo lái xe ô tô hết hạn; điều chỉnh hạng xe đào tạo; tăng lưu lượng đào tạo của cơ sở đào tạo trên 20%).
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:


- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên.

- Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký xe.

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn.
 - Bản sao Giấy phép xe tập lái.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Phô lôc 16

MÉu b¸o c¸o

®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp ®µo t¹o l¸i xe
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 07/2009/TT-BGTVT

 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i)

_____________________________________________________________________

Bé, UBND... 

           céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Tr­êng (Trung t©m)….. 

   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                             

b¸o c¸o



       ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp ®µo t¹o l¸i xe
I - giíi thiÖu chung
1. Tªn c¬ së ®µo t¹o (Tr­êng hoÆc Trung t©m):

HiÖu tr­ëng, Phã HiÖu tr­ëng (Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc), c¸c phßng ban........

§Þa chØ liªn l¹c:

§iÖn tho¹i:................................ Fax:.......................................

2. C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp:

3. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè, ngµy, cña...

4. Giíi thiÖu tãm t¾t c¬ së, c¸c nghÒ ®µo t¹o, quy m« ®µo t¹o /n¨m

II - b¸o c¸o vÒ ®µo t¹o l¸i xe
1. §µo t¹o l¸i xe tõ n¨m.......... lo¹i xe (xe du lÞch, xe t¶i...tÊn, xe kh¸ch, xe kÐo r¬ moãc...) theo v¨n b¶n  sè...........ngµy ... th¸ng.......n¨m 20.... cña.....................................

Tõ ®Çu ®Õn nay ®· ®µo t¹o ®­îc.................. häc sinh, l¸i xe lo¹i .......................
2. HiÖn nay ®µo t¹o l¸i xe lo¹i...., thêi gian ®µo t¹o....th¸ng(®èi víi tõng lo¹i, sè häc sinh mçi lo¹i).


(Tr­êng hîp ch­a ®µo t¹o kh«ng nªu c¸c ®iÓm 1, 2 phÇn II)

3. Tæng sè phßng häc hiÖn cã, sè phßng häc chuyªn m«n, diÖn tÝch (m2), ®ñ hay thiÕu phßng häc.

§¸nh gi¸ cô thÓ tõng phßng häc chuyªn m«n vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc: cabin, m« h×nh vËt thùc, phim, ®Ìn chiÕu hoÆc thiÕt bÞ, dông cô th¸o l¾p ... (®èi chiÕu víi quy ®Þnh ®Ó b¸o c¸o); chÊt l­îng tõng phßng häc.

4. Môc tiªu, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y vµ tõng môc: gi¸o tr×nh, gi¸o ¸n, hÖ thèng bµi «n luyÖn vµ thiÕt bÞ kiÓm tra (thèng kª vµ tr×nh bµy hiÖn vËt).

5. §éi ngò gi¸o viªn: 

- Sè gi¸o viªn d¹y lý thuyÕt:..........

- Sè gi¸o viªn d¹y thùc hµnh:..........
Danh s¸ch trÝch ngang gi¸o viªn d¹y thùc hµnh 

(hoÆc lý thuyÕt) l¸i xe

	Sè

TT
	Hä vµ tªn
	Ngµy

th¸ng n¨m sinh
	Sè 

Chøng minh nh©n d©n
	§¬n vÞ c«ng t¸c
	H×nh thøc tuyÓn dông
	Tr×nh ®é
	H¹ng

GiÊy phÐp l¸i xe


	Ngµy

tróng

tuyÓn
	Th©m niªn d¹y l¸i
	Ghi chó

	
	
	
	
	
	Biªn chÕ
	Hîp ®ång

(thêi h¹n)
	V¨n ho¸
	Chuyªn m«n
	S­ ph¹m
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



6.  Xe tËp l¸i: sè l­îng xe tËp l¸i hiÖn cã, thiÕu hay ®ñ ®Ó häc sinh tËp.

- Chñng lo¹i: sè xe th«ng dông; sè xe kiÓu cò. 

- T×nh tr¹ng chÊt l­îng kü thuËt (cßn bao nhiªu %); tØ lÖ ®æi míi.

- ThiÕt bÞ d¹y l¸i trªn xe 

- Sè xe cã GiÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh, giÊy phÐp xe tËp l¸i.

Danh s¸ch xe tËp l¸i

	Sè TT
	Sè ®¨ng ký xe
	M¸c xe
	H¹ng xe
	N¨m 

s¶n xuÊt
	Chñ së h÷u/hîp ®ång
	HÖ thèng phanh phô (cã, kh«ng)
	GiÊy phÐp xe tËp l¸i (cã, kh«ng)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chó: Danh s¸ch s¾p xÕp thø tù c¸c h¹ng B, C, D, E, F göi kÌm b¶n photocopy cã chøng thùc hoÆc c«ng chøng giÊy ®¨ng ký tõng xe.

7. S©n tËp l¸i: diÖn tÝch ……........m2
- §· t¹o lËp c¸c t×nh huèng ®Ó tËp l¸i trªn b·i tËp;

- Cã hiÖn tr­êng tËp l¸i thùc tÕ.

8. §¸nh gi¸ chung, ®Ò nghÞ.

hiÖu tr­ëng (gi¸m ®èc)

            (Ký tªn, ®ãng dÊu)
6. Điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:


- Bản chính Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên.

- Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký xe.

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn.
 - Bản sao Giấy phép xe tập lái.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định (quy định Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức,cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Phô lôc 16

MÉu b¸o c¸o

®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp ®µo t¹o l¸i xe
(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 07/2009/TT-BGTVT

 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i)

_____________________________________________________________________

Bé, UBND... 

           céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Tr­êng (Trung t©m)….. 

   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                             

b¸o c¸o



       ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp ®µo t¹o l¸i xe
I - giíi thiÖu chung
1. Tªn c¬ së ®µo t¹o (Tr­êng hoÆc Trung t©m):

HiÖu tr­ëng, Phã HiÖu tr­ëng (Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc), c¸c phßng ban........

§Þa chØ liªn l¹c:

§iÖn tho¹i:................................ Fax:.......................................

2. C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp:

3. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp sè, ngµy, cña...

4. Giíi thiÖu tãm t¾t c¬ së, c¸c nghÒ ®µo t¹o, quy m« ®µo t¹o /n¨m

II - b¸o c¸o vÒ ®µo t¹o l¸i xe
1. §µo t¹o l¸i xe tõ n¨m.......... lo¹i xe (xe du lÞch, xe t¶i...tÊn, xe kh¸ch, xe kÐo r¬ moãc...) theo v¨n b¶n  sè...........ngµy ... th¸ng.......n¨m 20.... cña.....................................

Tõ ®Çu ®Õn nay ®· ®µo t¹o ®­îc.................. häc sinh, l¸i xe lo¹i .......................
2. HiÖn nay ®µo t¹o l¸i xe lo¹i...., thêi gian ®µo t¹o....th¸ng(®èi víi tõng lo¹i, sè häc sinh mçi lo¹i).


(Tr­êng hîp ch­a ®µo t¹o kh«ng nªu c¸c ®iÓm 1, 2 phÇn II)

3. Tæng sè phßng häc hiÖn cã, sè phßng häc chuyªn m«n, diÖn tÝch (m2), ®ñ hay thiÕu phßng häc.

§¸nh gi¸ cô thÓ tõng phßng häc chuyªn m«n vµ c¸c thiÕt bÞ d¹y häc: cabin, m« h×nh vËt thùc, phim, ®Ìn chiÕu hoÆc thiÕt bÞ, dông cô th¸o l¾p ... (®èi chiÕu víi quy ®Þnh ®Ó b¸o c¸o); chÊt l­îng tõng phßng häc.

4. Môc tiªu, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y vµ tõng môc: gi¸o tr×nh, gi¸o ¸n, hÖ thèng bµi «n luyÖn vµ thiÕt bÞ kiÓm tra (thèng kª vµ tr×nh bµy hiÖn vËt).

5. §éi ngò gi¸o viªn: 

- Sè gi¸o viªn d¹y lý thuyÕt:..........

- Sè gi¸o viªn d¹y thùc hµnh:..........
Danh s¸ch trÝch ngang gi¸o viªn d¹y thùc hµnh 

(hoÆc lý thuyÕt) l¸i xe

	Sè

TT
	Hä vµ tªn
	Ngµy

th¸ng n¨m sinh
	Sè 

Chøng minh nh©n d©n
	§¬n vÞ c«ng t¸c
	H×nh thøc tuyÓn dông
	Tr×nh ®é
	H¹ng

GiÊy phÐp l¸i xe


	Ngµy

tróng

tuyÓn
	Th©m niªn d¹y l¸i
	Ghi chó

	
	
	
	
	
	Biªn chÕ
	Hîp ®ång

(thêi h¹n)
	V¨n ho¸
	Chuyªn m«n
	S­ ph¹m
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



6.  Xe tËp l¸i: sè l­îng xe tËp l¸i hiÖn cã, thiÕu hay ®ñ ®Ó häc sinh tËp.

- Chñng lo¹i: sè xe th«ng dông; sè xe kiÓu cò. 

- T×nh tr¹ng chÊt l­îng kü thuËt (cßn bao nhiªu %); tØ lÖ ®æi míi.

- ThiÕt bÞ d¹y l¸i trªn xe 

- Sè xe cã GiÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh, giÊy phÐp xe tËp l¸i.

Danh s¸ch xe tËp l¸i

	Sè TT
	Sè ®¨ng ký xe
	M¸c xe
	H¹ng xe
	N¨m 

s¶n xuÊt
	Chñ së h÷u/hîp ®ång
	HÖ thèng phanh phô (cã, kh«ng)
	GiÊy phÐp xe tËp l¸i (cã, kh«ng)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chó: Danh s¸ch s¾p xÕp thø tù c¸c h¹ng B, C, D, E, F göi kÌm b¶n photocopy cã chøng thùc hoÆc c«ng chøng giÊy ®¨ng ký tõng xe.

7. S©n tËp l¸i: diÖn tÝch ……........m2
- §· t¹o lËp c¸c t×nh huèng ®Ó tËp l¸i trªn b·i tËp;

- Cã hiÖn tr­êng tËp l¸i thùc tÕ.

8. §¸nh gi¸ chung, ®Ò nghÞ.

hiÖu tr­ëng (gi¸m ®èc)

            (Ký tªn, ®ãng dÊu)
7. Thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch. 
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Đơn đề nghị thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch kèm theo: 
+ Bản chính Dự án đầu tư xây dựng; 
+ Bản chính Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể; 
+ Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng; 
+ Bản chính Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch; 
+ Bản chính Bản kê khai loại xe cơ giới dùng để sát hạch, loại thiết bị chấm điểm tự động. 

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận.

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
8. Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Đơn đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
9. Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2.
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 8, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Đơn đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định (quy định tại Khoản 8, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
10. Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 8, Điều 1, Thông tư 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính Đơn đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động kèm hồ sơ bao gồm:
+ Bản chính Văn bản chấp thuận chủ trương của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng mới, của Sở Giao thông vận tải đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái; 

+ Bản chính Dự án đầu tư xây dựng;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng, bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;

+ Bản chính Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Khoản 8, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
11. Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 8, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
a) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính Đơn đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Khoản 8, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
12. Lập lại hồ sơ gốc giấy phép lái xe.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.


- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 15, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị lập lại hồ sơ gốc (theo mẫu quy định tại Phụ lục 29, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải (nơi đã cấp Giấy phép lái xe).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 29, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 15, Điều 1, Thông tư 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
+ Có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Phụ lục 29

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

(Sửa đổi Phụ lục 29 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT

ngày 19  tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

                  Kính gửi:  Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tôi là:...........................................................Quốc tịch:........................................

Sinh ngày:.............tháng.........năm ........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................

Nơi cư trú:............................................................................................................

Số CMND (hoặc hộ chiếu):......................cấp ngày.........tháng........năm............

Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại: ..............................năm........ Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: ........................................., số: .......................... do.................................................. cấp ngày.........tháng...........năm .............................

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: ................................

Lý do:..................................................................................................................

Mục đích: ............................................................................................................

Xin gửi kèm theo:


- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;


- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;


- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

                                                                   ........., ngày.......tháng.......năm 20....

     

                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN
            


                                                    (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 

(1):Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới. 

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

13. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận. Đồng thời thu lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất).

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Điều 24, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:
a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 4, Thông tư số  20 /2010/TT-BGTVT,  ngày 30/7/2010), (03 bản chính ).
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số (trừ trường hợp bị mất).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Điều 24, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xoá sổ đăng ký và xác nhận vào tờ khai.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu tại Phụ lục 4, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Điều 24, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xoá sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư  số 20/2010/TT-BGTVT, ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
Phụ lục 4

MẪU TỜ KHAI 
XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số  20 /2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI 

XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:…………...Số giấy CMND hoặc hộ chiếu.............................

Ngày cấp:……………     ……...........Nơi cấp……………………………….……….....
Địa chỉ thường trú:………………. ………...………………………………………........
Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……….....Số CMND, hoặc hộ chiếu…….......
Ngày cấp:……………………….............Nơi cấp:………..........………………….....…

Địa chỉ thường trú:...………………...……………………………………………….......
Loại xe máy chuyên dùng:...................... Màu sơn………………………………....…

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………... Công suất ...………………………........……

Nước sản xuất:...……………………… Năm sản suất…….…………………........….

Số động cơ:…………………………….Số khung…….…………………………..........
Kích thước bao (dài x rộng x cao):………….....Trọng lượng………………...………

Hiện đã có giấy chứng nhận đang ký, biển số là:…..........………............................

Do Sở Giao thông vận tải………………….cấp ngày…..tháng………năm…….........

Lý do xin xoá sổ đăng ký:………………………………………….....…………............

………………………………………………..........………………………………………

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị………………….. xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng đã khai trên./.







……, ngày.....tháng…… năm………       






                                    Người khai ký

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

Số biển số:……….Ngày cấp………Số đăng ký quản lý………Ngày xoá sổ:…/../…


Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số ngày……./……./……….


Lưu hồ sơ xoá sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.

Cán bộ làm thủ tục          
Trưởng phòng duyệt                                   Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                (Ký tên, đóng dấu)

· Ghi chú:Tờ khai  lập thành 03 bản: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 02  bản;

                                                                - Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ xoá sổ 01 bản.

14. Đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:


- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.


Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, như  sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy hẹn và ký vào sổ trả kết quả.

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.


- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT, ngày 07/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 8, Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT,  ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- 03 ảnh màu kích thước 2x3cm chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Khoản 4, Điều 10, Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
- Phí, lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 8, Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT, ngày 07/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT, ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

PHỤ LỤC 8
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC 
PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
	 

Ảnh 
2x3 cm

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


Kính gửi: …………………………………………….
Tên tôi là: .......................................................................................................................
Sinh ngày: ………………….. tháng ….. năm ...........

Nơi cư trú:......................................................................................................................
Số Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) ...........................................................
Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ........................................................................ 

Hiện tôi đã có Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ do ………………………………. cấp, đổi, cấp lại; số Chứng chỉ: …………………… cấp ngày … tháng … năm …..

Lý do xin đổi, cấp lại: .....................................................................................................
Đề nghị …………… đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

	 
	………, ngày ….. tháng …. năm 20 …..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


 

* Xin gửi kèm theo:
- 03 ảnh màu kích thước 2x3 cm mới chụp không quá 06 tháng kiểu CMND;
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu (Bản photocopy, có bản chính để đối chiếu).
15. Chấp thuận tổ chức kỳ sát hạch lái xe hạng A1, A2.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Cán bộ văn thư tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu văn bản đến, trình lãnh đạo phụ trách phê duyệt, chuyển cho Ban Quản lý sát hạch.

Bước 3:

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Điều 29, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Khoản 2, Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ : 
- Danh sách thí sinh (theo mẫu Phụ lục 7, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ).
- Thành phần hồ sơ thí sinh cần phải nộp đối với từng trường hợp cụ thể: 
* Đối với người dự sát hạch lần đầu:

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 13, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
* Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 29, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc).

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

* Đối với người dự sát hạch lại do bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn:
+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 29, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận

+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp có hồ sơ gốc);

+ Quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe;

+ Giấy chứng nhận hoàn thành môn học Luật Giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe của cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe.

- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô các hạng A1, A2 (theo mẫu Phụ lục 7, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo có tên của người dự sát hạch.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
PHỤ LỤC 7

MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ 

HẠNG A1, A2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT,  ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN ......... TRƯỜNG ( TRUNG TÂM).........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 
	……., ngày  tháng  năm 20 


BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH
CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔTÔ CÁC HẠNG A1, A2

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.............................
Thực hiện Giấy phép đào tạo lái xe số ..............ngày............... do Sở Giao thông vận tải........ cấp, Trường (Trung tâm)..............đã tổ chức khoá đào tạo để sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô hạng.............., với danh sách học sinh kèm theo.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải...................... chấp thuận và tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho các học sinh tốt nghiệp khoá đào tạo.

DANH SÁCH HỌC SINH
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi cư trú
	Hạng giấy phép lái xe
	Ngày khai giảng
	Ngày bế giảng
	Ngày sát hạch
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	

	
	Xếp tên theo vần A, B, C
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu:......
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

        (Ký tên, đóng dấu)


16. Chấp thuận tổ chức kỳ sát hạch lái xe hạng A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng F.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Cán bộ văn thư tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu văn bản đến, trình lãnh đạo phụ trách phê duyệt, chuyển cho Ban Quản lý sát hạch.

Bước 3: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Điều 29, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Khoản 2, Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ :

- Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 23a, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Danh sách thí sinh dự sát hạch (theo mẫu quy định tại Phụ lục 23b, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Thành phần hồ sơ thí sinh cần phải nộp đối với từng trường hợp cụ thể: 

* Đối với người dự sát hạch lần đầu 

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 13, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
+ Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C.
* Đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B2, C, D, E và các hạng F:
+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 13, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
+ Bản khai thời gian và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E;
+ Bản sao Giấy phép lái xe (và xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe);
+ Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nâng hạng.
* Đối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định:
+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 29, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

+ Bản sao Giấy phép lái xe hết hạn;
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

* Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe: 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 29, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận;
+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc);
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

* Đối với người dự sát hạch lại do bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn: 

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 29, Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận.
+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp có hồ sơ gốc);

+ Quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe;

+ Giấy chứng nhận hoàn thành môn học Luật Giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe của cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải .


d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe.

- Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 23a, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Danh sách thí sinh dự sát hạch (theo mẫu quy định tại Phụ lục 23b, Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Khoản 9, Điều 1,  Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
+ Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo có tên của người dự sát hạch.
+ Báo cáo do cơ sở đào tạo lập gửi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe trước kỳ sát hạch ít nhất 07 ngày.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
+ Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
PHỤ LỤC 23a

MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT,  ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TRƯỜNG (TRUNG TÂM)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----

	Số: ……………/…………
	………,, ngày  tháng  năm 20… 


BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ............

Tiếp theo công văn số.........................ngày...................................

Trường (Trung tâm)..............đã báo cáo quý Sở khai giảng và đăng ký sát hạch các lớp đào tạo lái xe Khoá..........................., nay Khoá học đã hoàn thành chương trình học tập và xin tổ chức sát hạch, bao gồm:

	Số TT
	Khoá - Lớp
	Hạng giấy phép lái xe
	Số học sinh vào học
	Số học sinh dự sát hạch
	Ngày sát hạch
	Ghi chú

	
	Hệ đào tạo mới
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	Hệ đào tạo nâng hạng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 (có danh sách học sinh các khoá học kèm theo)


Trường (Trung tâm)........................đề nghị Sở Giao thông vận tải.......... xét duyệt và tổ chức kỳ sát hạch cho học sinh các lớp trên.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu:......
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
       (Ký tên, đóng dấu)



PHỤ LỤC 23b

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH (BÁO CÁO 2)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN.
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO.
	DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH

Cấp giấy phép lái xe hạng:............

Khoá:.............................................

(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)
	BÁO CÁO 2

Thời gian đào tạo:..........tháng             Ngày khai giảng:...................

Ngày mãn khoá:.....................


	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số CMND
	Nơi đăng ký hộ khẩu
	Giấy chứng nhận sức khoẻ hợp lệ
	Đã có giấy phép lái xe hạng
	Thâm niên lái xe
	Số

chứng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số năm lái xe
	Số km lái xe an toàn
	chỉ nghề, giấy chứng nhận tốt nghiệp
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	Tên xếp theo vần A, B, C...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                               ..................., ngày......tháng .... năm 20...

                                                                                                                                             Thủ trưởng cơ sở đào tạo

                                                                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

17. Cấp lại giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện kinh doanh vận tải  (phương tiện thương mại).

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long theo các bước sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải nộp giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện kinh doanh vận tải  (phụ lục 6a, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế;

+ Trường hợp là doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình bản sao có chứng thực hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó;


- Bản sao Giấy đăng ký phương tiện;


+ Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải xuất trình thêm bản chứng minh quyền sử dụng của doanh nhgiệp, hợp tác xã với phương tiện đó (bản sao chụp). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đúng quy định (quy định tại Điều 11, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận Việt - Lào (phương tiện thương mại).

- Phí, lệ phí (quy định tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): 50.000 đồng/lần/phương tiện (năm mươi nghìn đồng). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện kinh doanh vận tải (phụ lục 6a, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Lào.


+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
PHỤ LỤC 6a

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO CHO PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT 
ngày 18 tháng 5 năm 2011)

	Tên doanh nghiệp/HTX 
đề nghị cấp giấy phép  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO CHO PHƯƠNG TIỆN 

KINH DOANH VẬN TẢI 

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân): 
 

2. Địa chỉ: 


3. Số điện thoại: ……………………….. số Fax: 


4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp số: ………………. ngày cấp: ………………… (đối với trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải)

5. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải địa phương) cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:

	Số TT
	Biển số xe 
	Trọng tải (ghế)
	Năm sản xuất 
	Nhãn hiệu 
	Số khung 
	Số máy 
	Màu sơn 
	Thời gian đề nghị cấp giấy phép 
	Hình thức hoạt động (vận chuyển hàng hóa hay hành khách)
	Cửa khẩu xuất - nhập

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Loại hình kinh doanh vận tải:

a) Hành khách theo tuyến cố định: (  

b) Khách du lịch:       (
c) Hành khách theo hợp đồng:       (  

d) Vận tải hàng hóa:  (
Ghi chú: Đối với phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định bổ sung thêm các thông tin sau:

Tuyến: …………………… đi ………………….. và ngược lại

Bến đi: Bến xe ………………………… (thuộc tỉnh: …………
 Việt Nam)

Bến đến: Bến xe …………………………. (thuộc tỉnh: 
)

Cự ly vận chuyển: ……………….. km

Hành trình tuyến đường: 


Đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận khai thác tuyến tại công văn số …………….. ngày ………………………….

	
	………., Ngày      tháng     năm .....
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu)


II. Lĩnh vực đường thủy nội địa.

1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc cấp chứng chỉ chuyên môn và bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế.
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long theo các bước sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải nộp giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (Quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT,  ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
a) Thành phần hồ sơ:
- Bản chính Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa của cơ sở dạy nghề.

- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục 9, Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT,  ngày 30/3/2011).
- Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy bao gồm giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của từng cá nhân (theo mẫu quy định tại Phụ lục 10, Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT,  ngày 30/3/2011).
- Bản chính Các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê phương tiện, cầu cảng; văn bản chấp thuận được sử dụng vùng nước để dạy thực hành của cơ quan có thẩm quyền; phương tiện dạy thực hành phải có đầy đủ giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm và các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa theo quy định.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (Quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT,  ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT,  ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
 - Bản tự khai và chấm điểm theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục 9, Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT,  ngày 30/3/2011).
- Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy bao gồm giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của từng cá nhân (theo mẫu quy định tại Phụ lục 10, Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT,  ngày 30/3/2011).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT, ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
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BẢN TỰ KHAI VÀ CHẤM ĐIỂM
Theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu vực dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên

	STT
	NỘI DUNG
	CHẤM ĐIỂM 

	I
	TIÊU CHÍ 1: VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT

Được đánh giá bởi 4 tiêu chuẩn sau:
	

	1
	Tiêu chuẩn chung đối với phòng học.
	

	
	- Diện tích tối thiểu đạt 48 m2, định mức chung đạt 1,5m2/học sinh.
	

	
	- Đủ tiêu chuẩn ánh sáng tự nhiên và các thiết bị chiếu sáng nhân tạo
	

	
	- Không gian thông thoáng, xa nơi có tiến ồn, môi trường ô nhiễm.
	

	
	- Đủ trang thiết bị kỹ thuật, mô hình học cụ, đồ dùng giảng dạy
	

	2
	Tiêu chuẩn riêng đối với phòng học chuyên môn.
	

	2.1
	Phòng học ngoại ngữ:
	

	
	Có đủ hệ thống loa, đài, đầu đĩa, các thiết bị nghe nhìn khác để học
	

	2.2
	Phòng học tin học:
	

	
	Có ít nhất 5 máy vi tính, được lắp đặt trên các bàn chuyên dùng
	

	2.3
	Phòng học pháp luật về GTĐTNĐ:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 1. 
	

	
	- Bản đồ hệ thống sông ngòi
	

	
	- Báo hiệu
	

	
	- Tuyến vận tải (sa hình)
	

	
	- Đèn báo hiệu điện
	

	
	- Phương tiện thuỷ nội địa (mô hình)
	

	2.4
	Phòng học điều khiển phương tiện thuỷ nội địa:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 2. 
	

	
	- Mô phỏng hoặc mô hình hệ thống lái
	

	
	- La bàn từ
	

	
	- Tốc độ kế
	

	
	- Máy đo sâu
	

	
	- Hải đồ biển Đông
	

	
	- Dụng cụ thao tác hải đồ
	

	
	- Máy liên lạc tần số VHF
	

	
	- Rađa
	

	
	- Máy định vị vệ tinh
	

	2.5
	Phòng học lý thuyết điện:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 3, 4. 
	

	
	- Máy tàu thuỷ
	

	
	- Các bản vẽ chi tiết máy
	

	
	- Hệ thống động lực tàu thuỷ
	

	
	- Động cơ điện tàu thuỷ
	

	
	- Máy phát điện tàu thuỷ
	

	
	- Bản vẽ chi tiết thiết bị điện tàu thuỷ
	

	
	- Hệ thống thiết bị điện tàu thuỷ (ánh sáng, nạp, khởi động)
	

	2.6
	Phòng học thuỷ nghiệp cơ bản:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 5. 
	

	
	- Neo
	

	
	- Dây các loại
	

	
	- Dụng cụ đấu dây
	

	
	- Dụng cụ bảo quản
	

	
	- Bảng nút dây
	

	
	- Tời trục neo
	

	
	- Bộ hãm nỉn
	

	
	- Cột bích đôi
	

	
	- Cột bích đơn
	

	
	- Phao cứu sinh các loại
	

	
	- Đèn tín hiệu các loại
	

	
	- Bình cứu hoả các loại
	

	
	- Dụng cụ sơn tàu
	

	3
	Tiêu chuẩn đối với xưởng thực tập:
	

	3.1
	Xưởng thực tập nguội: Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 6 
	

	
	- Diện tích từ 60m2 trở lên
	

	
	- Êtô
	

	
	- Bàn nguội
	

	
	- Bàn máp
	

	
	- Búa thợ nguội
	

	
	- Dũa các loại
	

	
	- Thước cứng
	

	
	- Kim
	

	
	- Máy điện
	

	
	- Máy mài 2 đá
	

	3.2
	Xưởng thực tập máy-điện-cơ khí: Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 7 
	

	
	- Diện tích từ 60 m2 trở lên
	

	
	- Động cơ DIEZEN
	

	
	- Động cơ xăng
	

	
	- Trục chân vịt
	

	
	- Chân vịt
	

	
	- Tổ máy phát điện
	

	
	- Chuông điện
	

	
	- Còi điện
	

	
	- Tiết chế
	

	
	- Vôn kế
	

	
	- Ampe kế
	

	
	- Panme
	

	
	- Thước cặp
	

	
	- Máy khoan
	

	
	- Hệ thống nạp và khởi động bằng khí nén
	

	
	- Hệ thống nạp và khởi động bằng điện
	

	
	- Đồng hồ đo điện vạn năng
	

	
	- Máy hàn điện
	

	
	- Máy tiện
	

	4
	Tiêu chuẩn đối với khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy:

Có số lượng tối thiểu và quy cách tại Phụ lục 8. 
	

	
	- Vùng nước riêng để dạy thực hành
	

	
	- Cột báo hiệu
	

	
	- Phao giới hạn
	

	
	- Cầu tàu
	

	
	- Cột bích đôi
	

	
	- Phương tiện thuỷ nội địa
	

	
	- Địa điểm để học sinh ngồi quan sát, chờ thực hành
	

	II
	TIÊU CHÍ 2: VỀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

Được đánh giá bởi 3 tiêu chuẩn sau:
	

	1
	Tiêu chuẩn đối với mục tiêu chương trình
	

	
	Có đủ mục tiêu chương trình, giáo trình tài liệu tham khảo
	

	2
	Tiêu chuẩn đối với giáo án, bài giảng
	

	
	Có đủ giáo án, bài giảng của từng môn học theo quy định
	

	3
	Tiêu chuẩn đối với sổ sách, biểu mẫu quản lý, theo dõi
	

	
	Có đủ sổ sách, biểu mẫu phục vụ công tác quản lý giảng dạy, theo dõi học tập
	

	III
	TIÊU CHÍ 3: VỀ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Được đánh giá bởi 2 tiêu chuẩn sau:
	

	1
	Tiêu chuẩn chung đối với giáo viên
	

	
	- Đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy các môn học theo quy định
	

	
	- Số giáo viên thỉnh giảng không vượt quá 50% số giáo viên cần có
	

	
	- Đạt trình độ chuẩn giáo viên dạy nghề theo Luật dạy nghề
	

	2
	Tiêu chuẩn riêng đối với giáo viên
	

	2.1
	Giáo viên lý thuyết
	

	
	- Có bằng tốt nghiệp trung học (trung cấp) chuyên nghiệp, cao đẳng nghề trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy
	

	
	- Đạt trình độ A tiếng Anh trở lên
	

	
	- Đạt trình độ A vi tính trở lên
	

	
	- Giáo viên dạy tiếng Anh phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ hoặc bằng đại học ngoại ngữ tiếng Anh
	

	2.2
	Giáo viên thực hành
	

	
	- Có bằng cao hơn một hạng so với hạng bằng giảng dạy
	

	
	- Giáo viên dạy thực hành thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất phải có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hạng nhất và có thời gian đảm nhiệm chức danh bằng hạng nhất từ 36 tháng trở lên
	

	TỔNG SỐ
	


Phụ lục 10

MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
(Bổ sung Phụ lục 10  vào Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
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DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
	HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	 Chuyên  môn
	Sư

  phạm
	Tin học
	Ngoại ngữ
	Cơ 

hữu
	Thỉnh giảng
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	.........., ngày........tháng.........năm........

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(Ký tên, đóng dấu)


2. Chấp thuận xây dựng bến thủy nội địa (bến hàng hóa, bến khách) đối với trường hợp nhiều bến có vùng nước liền kề nhau (cụm bến).

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo các bước sau:
- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Viên chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

a) Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thủy nội địa (theo mẫu 3a, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 ). 


+ Sơ đồ mặt bằng cầu bến và vùng nước trước bến đã được đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận cầu bến không nằm trong hành lang bảo vệ luồng và vùng nước trước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ý kiến chấp thuận.
- Phí, lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thủy nội địa (theo mẫu 3a, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trong trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.


+ Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.


+ Kết cấu bến phải đảm bảo an toàn luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.


+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định


+ Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của bến.


+ Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm, ngoài các điều kiện quy định trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.


+ Đối với bến hành khách ngoài bảo đảm các điều kiện trên phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.
Mẫu số 3a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN MỞ BẾN THỦY NỘI ĐỊA
Kính gửi: (1)...........................................................................................
Tên tổ chức, cá nhân (4).....................................................................................

Địa chỉ:  ..............................................................................................................

Số điện thoại: ......................... Số FAX .................................................................................

Làm đơn đề nghị được chấp thuận mở bến thủy nội địa(2) ...............................

Vị trí dự kiến mở bến: (3) : từ km thứ ...............đến km thứ ............................................. trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) .....................................................thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)............................ tỉnh (thành phố): ………………

Quy mô dự kiến xây dựng (6b) ……………………………………………………...

……………………………………………………………….......................................

Bến được sử dụng vào mục đích: (5a)................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng (6a): …………………………………………..............

Phạm vi vùng nước sử dụng (7):

- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;

- Chiều rộng.............. mét, từ mép cầu bến trở ra.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

	
	Người làm đơn

Ký tên


3. Cấp giấy phép hoạt động bến hàng hóa, bến hành khách đối với trường hợp nhiều bến có vùng nước liền kề nhau (cụm bến)

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo các bước sau:
- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Viên chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (Quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thủy nội địa (theo mẫu 3, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 ). 


+ Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng sử dụng đất theo quy định của pháp luật có kèm theo bản vẽ khu đất.


+ Bản chính sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) do chủ bến tự lập hoặc do đơn vị tư vấn lập nhưng phải đầy đủ các nội dung: vị trí vùng nước theo lý trình từ km…đến km…, bờ (trái, phải)…, sông (kênh), thuộc xã…, huyện…, tỉnh (thành phố) hoặc xác định khoảng cách tới vật chuẩn; đường ranh giới vùng nước ghi rõ kích thước; độ sâu nhỏ nhất của vùng nước bến và luồng vào bến ứng với mực nước khi đo đạc; chiều dài và chiều rộng của luồng vào bến; cầu bến xếp dỡ hàng hoá hoặc đón trả hành khách, thời điểm khảo sát lập sơ đồ.

+ Bản chính văn bản xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước bến (nếu có) của đơn vị quản lý đường thủy nội địa.


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi làm cầu bến).


+ Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận cho phép san lắp mặt bằng của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp mở bến để phun đất, cát san lắp mặt bằng.


+ Bản sao có chứng thực văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho sử dụng tạm thời đối với trường hợp bến nằm trong hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định (Quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT,  ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ đường thủy nội địa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.
- Phí, lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép (quy định tại Khoản 2, Mục I, Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thủy nội địa (theo mẫu 3, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 ). 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trong trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.


+ Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.


+ Kết cấu bến phải đảm bảo an toàn: luồng vào bến ( nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.


+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

+ Thiết bị xếp dỡ ( nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của bến.


+ Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm, ngoài các điều kiện quy định trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.


+ Đối với bến hành khách ngoài bảo đảm điều kiện 1,2,3,4 quy định trên còn phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1)..............................................
Tên tổ chức, cá nhân (4)............................................................................
Địa chỉ:  .....................................................................................................
Số điện thoại: ......................... Số FAX .....................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số  .... ngày …… tháng …. năm …

do  cơ quan  ……………………….  …………. cấp

Làm đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) ...............
Vị trí bến: (3) : từ km thứ ................................đến km thứ ........................ trên bờ (phải hay trái).......................sông (kênh)........................................thuộc xã(phường) ................., huyện (quận)....................……tỉnh (thành phố):………

Kết cấu, quy mô của bến: (6b): .................................................................
Phương án khai thác (9): …………………………………………………......

Bến được sử dụng để: (5a).......................................................................

Phạm vi vùng đất sử dựng (6b) ………………………………………………
Phạm vi vùng nước sử dụng (7) …………………………………………...…

- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;

- Chiều rộng.............. mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.

Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (8)…………….......................................................................................................

Thời hạn xin hoạt động từ ngày........................... đến ngày.......................

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan.

	
	Người làm đơn

Ký tên


4. Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Đối với trường hợp nhiều bến có vùng nước liền kề nhau (cụm bến) do giấy phép hết hiệu lực.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo các bước sau:
- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Viên chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (Quy định tại Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT  ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (theo mẫu 3b, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc  kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (Quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ Đường thủy nội địa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Phí, lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (theo mẫu 3b, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trong trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.


+ Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.


+ Kết cấu bến phải đảm bảo an toàn: luồng vào bến ( nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.


+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định


+ Thiết bị xếp dỡ ( nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của bến.


+ Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm, ngoài các điều kiện quy định trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.


+ Đối với bến hành khách ngoài bảo đảm điều kiện 1,2,3,4 quy định trên còn phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Mẫu số 3b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1).........................................

Tên tổ chức, cá nhân (4)....................................................................................

Số điện thoại: ......................... Số FAX .............................................................
Làm đơn đề nghị  cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) ..................
Vị trí bến: (3) : từ km thứ ................................đến km thứ ............................. trên bờ (phải hay trái) ........................ sông (kênh) ........................ thuộc xã (phường) .................., huyện (quận)........................ …… tỉnh (thành phố):………...................…
Kết cấu, quy mô công trình bến: (6b).................................................................
Phương án khai thác (9):……….. ………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………

Bến được sử dụng để: (5a)..............................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng (6b): ………………………………………………….
…………………………………………..………………………………………........
Phạm vi vùng nước sử dụng (7): …………………………………......................
- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;

- Chiều rộng.............. mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.

Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (7) ....
..........................................................................................................................
Lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động (9): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Thời hạn xin hoạt động từ ngày............................ đến ngày............................
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan./.

	
	Người làm đơn

Ký tên


5. Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với trường hợp nhiều bến có vùng nước liền kề nhau (cụm bến) do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi nội dung của giấy phép đã được cấp.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo các bước sau:
- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Viên chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (Quy định tại Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT  ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (theo mẫu 3b, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (Quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT  ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ Đường thủy nội địa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.
- Phí, lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (theo mẫu 3b, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trong trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.


+ Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.


+ Kết cấu bến phải đảm bảo an toàn: luồng vào bến ( nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.


+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

+ Thiết bị xếp dỡ ( nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của bến.


+ Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm, ngoài các điều kiện quy định trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.


+ Đối với bến hành khách ngoài bảo đảm điều kiện 1,2,3,4 quy định trên còn phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Mẫu số 3b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1).........................................

Tên tổ chức, cá nhân (4)....................................................................................

Số điện thoại: ......................... Số FAX .............................................................
Làm đơn đề nghị  cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) ..................
Vị trí bến: (3) : từ km thứ ................................đến km thứ ............................. trên bờ (phải hay trái) ........................ sông (kênh) ........................ thuộc xã (phường) .................., huyện (quận)........................ …… tỉnh (thành phố):………...................…
Kết cấu, quy mô công trình bến: (6b).................................................................
Phương án khai thác (9):……….. ………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………

Bến được sử dụng để: (5a)..............................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng (6b): ………………………………………………….
…………………………………………..………………………………………........
Phạm vi vùng nước sử dụng (7): …………………………………......................
- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;

- Chiều rộng.............. mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.

Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (7) ....
..........................................................................................................................
Lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động (9): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Thời hạn xin hoạt động từ ngày............................ đến ngày............................
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan./.

	
	Người làm đơn

Ký tên


6. Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Đối với trường hợp nhiều bến có vùng nước liền kề nhau (cụm bến) do có sự  thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp.

- Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) theo các bước sau:
- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải trả giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Viên chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ (Quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT,  ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (theo mẫu 3b, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (Quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT  ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ Đường thủy nội địa.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 
- Phí, Lệ phí: 40.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa). 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (theo mẫu 3b, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; có địa hình thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi. Trong trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng, có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản.


+ Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền.


+ Kết cấu bến phải đảm bảo an toàn: luồng vào bến ( nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.


+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

+ Thiết bị xếp dỡ ( nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu, sức chịu lực của bến.


+ Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm, ngoài các điều kiện quy định trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đối với xếp dỡ hàng nguy hiểm.


+ Đối với bến hành khách ngoài bảo đảm điều kiện 1,2,3,4 quy định trên còn phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nơi chờ, nội quy bến và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

+ Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

+ Thông tư số 33/2011/TT-BTC, ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC, ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Mẫu số 3b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày...... tháng...... năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi: (1).........................................

Tên tổ chức, cá nhân (4)....................................................................................

Số điện thoại: ......................... Số FAX .............................................................
Làm đơn đề nghị  cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) ..................
Vị trí bến: (3) : từ km thứ ................................đến km thứ ............................. trên bờ (phải hay trái) ........................ sông (kênh) ........................ thuộc xã (phường) .................., huyện (quận)........................ …… tỉnh (thành phố):………...................…
Kết cấu, quy mô công trình bến: (6b).................................................................
Phương án khai thác (9):……….. ………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………

Bến được sử dụng để: (5a)..............................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng (6b): ………………………………………………….
…………………………………………..………………………………………........
Phạm vi vùng nước sử dụng (7): …………………………………......................
- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;

- Chiều rộng.............. mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.

Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (7) ....
..........................................................................................................................
Lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động (9): ………………………………….
…………………………………………………………………………………………

Thời hạn xin hoạt động từ ngày............................ đến ngày............................
Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật có liên quan./.

	
	Người làm đơn

Ký tên


7. Cấp Giấy phép cho phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến hàng hóa; cảng, bến hành khách. 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước khi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa, thuyền trưởng hoặc thuyền phó hoặc người lái phương tiện có trách nhiệm nộp và xuất trình Cảng vụ đường thủy nội địa đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Viên  chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nôi dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, viết biên lai thu phí trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). 
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (Quy định tại Khoản 1, Điều 15, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Bản chính Giấy phép rời cảng, bến cuối cùng (trừ phương tiện chuyển tải, sang mạn);

- Bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;

- Bản chính Sổ danh bạ thuyền viên.

* Giấy tờ xuất trình (bản chính):

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa  (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp)

- Bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên trên phương tiện;

- Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển (đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa), danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết: Trong ngày, ngay sau khi kiểm tra các giấy tờ và kiểm tra thực tế theo quy định (Quy định tại Khoản 1, Điều 15, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT,  ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cảng vụ Đường thuỷ nội địa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ Đường thủy nội địa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
- Phí, lệ phí (quy định tại Khoản 3, Mục I, Thông tư số 101/2008/TT-BTC, ngày 11/11/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí tại cảng vụ đường thủy nội địa):
	TT
	Nội dung các khoản thu
	Mức thu

	1
a)
b)
	Phí trọng tải
 Lượt vào (kể cả có tải, không tải)
 Lượt ra (kể cả có tải, không tải)
	 

165 đồng/tấn trọng tải toàn phần

165 đồng/tấn trọng tải toàn phần

	2
a)
	Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa
 Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn
	 

5.000 đồng /chuyến

	 
b)
	 Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 51 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế
	 
10.000 đồng/chuyến

	 
c)
	Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 201 đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51ghế đến 100 ghế
	 
20.000 đồng/chuyến

	 
d)
	Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 501 tấn trở lên hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên.
	30.000 đồng/chuyến


a) Đối với tàu biển vào, ra cảng bến thuỷ nội địa phải nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí Hàng hải.
b) Trường hợp trong cùng một chuyến đi phương tiện, tàu biển vào, ra nhiều cảng bến thủy nội địa trong cùng một đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa quản lý thì chỉ phải nộp một lần phí, lệ phí theo quy định tại khoản 3 mục này.
c) Phương tiện vào, ra cảng không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách áp dụng mức thu phí trọng tải bằng 70% (bảy mươi phần trăm) mức thu phí trọng tải quy định tại khoản 3 mục này.
d) Đối với các phương tiện không phải là phương tiện chở hàng hóa được quy đổi khi tính phí trọng tải như sau:
- Phương tiện chuyên dùng: 01 mã lực tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần;
- Phương tiện chở khách: 01 ghế hành khách tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Thông tư  số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải  Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

+ Thông tư số 101/2008/TT-BTC, ngày 11/11/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí tại cảng vụ đường thủy nội địa.

8. Cấp Giấy phép cho phương tiện thủy nội địa rời cảng, bến hàng hóa; cảng, bến hành khách. 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước khi phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa, thuyền trưởng hoặc thuyền phó hoặc người lái phương tiện có trách nhiệm nộp và xuất trình Cảng vụ đường thủy nội địa đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, viết biên lai thu phí trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp giấy tờ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp cho đầy đủ .

Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Số 01 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Thời gian nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (Quy định tại Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):
a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Bản chính Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển (đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa), danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách).

- Bản chính Chứng từ xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ liên quan tới những thay đổi so với giấy tờ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Thông tư 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể:

+ Bản chính Giấy phép rời cảng, bến cuối cùng (trừ phương tiện chuyển tải, sang mạn);

+ Bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện;

+ Bản chính Sổ danh bạ thuyền viên.

• Giấy tờ xuất trình (bản chính):

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa  (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp)

+ Bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên trên phương tiện;

+ Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển (đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa), danh sách hành khách (đối với phương tiện chở hành khách).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: Trong ngày, ngay sau khi kiểm tra các giấy tờ và kiểm tra thực tế theo quy định (Quy định tại Khoản 1, Điều 15, Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cảng vụ Đường thuỷ nội địa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ Đường thủy nội địa.


d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 
- Phí, lệ phí (quy định tại Khoản 3, Mục I, Thông tư số 101/2008/TT-BTC, ngày 11/11/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí tại cảng vụ đường thủy nội địa):
	TT
	Nội dung các khoản thu
	Mức thu

	1
a)
b)
	Phí trọng tải
 Lượt vào (kể cả có tải, không tải)
 Lượt ra (kể cả có tải, không tải)
	 

165 đồng/tấn trọng tải toàn phần

165 đồng/tấn trọng tải toàn phần

	2
a)
	Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa
 Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn
	 

5.000 đồng /chuyến

	 
b)
	 Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 51 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế
	 
10.000 đồng/chuyến

	 
c)
	Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 201 đến 500 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 51ghế đến 100 ghế
	 
20.000 đồng/chuyến

	 
d)
	Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 501 tấn trở lên hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên.
	30.000 đồng/chuyến


a) Đối với tàu biển vào, ra cảng bến thuỷ nội địa phải nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí Hàng hải.
b) Trường hợp trong cùng một chuyến đi phương tiện, tàu biển vào, ra nhiều cảng bến thủy nội địa trong cùng một đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa quản lý thì chỉ phải nộp một lần phí, lệ phí theo quy định tại khoản 3 mục này.
c) Phương tiện vào, ra cảng không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách áp dụng mức thu phí trọng tải bằng 70% (bảy mươi phần trăm) mức thu phí trọng tải quy định tại khoản 3 mục này.
d) Đối với các phương tiện không phải là phương tiện chở hàng hóa được quy đổi khi tính phí trọng tải như sau:
- Phương tiện chuyên dùng: 01 mã lực tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần;
- Phương tiện chở khách: 01 ghế hành khách tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư  số 25/2010/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải  Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

+ Thông tư 101/2008/TT-BTC, ngày 11/11/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí tại cảng vụ đường thủy nội địa.

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỈNH VĨNH LONG.

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày     /12 /2011

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

TỈNH VĨNH LONG.

	Số

TT
	Tên thủ tục hành chính
	TTHC được công bố tại Quyết định
	Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	I.
	Lĩnh vực đường bộ
	
	

	1. 
	Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại

	Quyết định số

1945/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của UBND 
tỉnh
	Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay thế Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT, ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

	II.
	Lĩnh vực đường thủy nội địa
	
	

	1.
	Cho ý kiến thỏa thuận bằng văn bản đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

	Quyết định số

1945/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của UBND 
tỉnh

	Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay thế Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT, ngày 17/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG.

I. Lĩnh vực đường bộ.

1. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại.

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải (số 83, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long theo các bước sau:

- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải nộp giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.

- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; thứ bảy làm việc buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
a) Thành phần hồ sơ :

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi thương mại (phụ lục 6b, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải);

- Bản sao Giấy đăng ký phương tiện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định (quy định tại Điều 11, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân .

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.


d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi thương mại.
- Phí, lệ phí (quy định tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): 50.000 đồng/lần/phương tiện (năm mươi nghìn đồng).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào  (phụ lục 6b, Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Lào.


+ Thông tư số 76/2004/TT-BTC, ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

PHỤ LỤC 6b

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 
18 tháng 5 năm 2011)

	Tên đơn vị/tổ chức 
đề nghị cấp giấy phép  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO 

Kính gửi: ……………………………………………………..

1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân): 
 

2. Địa chỉ: 


3. Số điện thoại: ……………………….. số Fax: 


4. Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……….. ngày cấp ……………. cơ quan cấp phép …………………… (đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa, người phục vụ mục đích kinh doanh của Doanh nghiệp, Hợp tác xã)

5. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải địa phương) cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:

	Số TT
	Biển số xe 
	Trọng tải (ghế)
	Năm sản xuất 
	Nhãn hiệu 
	Số khung 
	Số máy 
	Màu sơn 
	Thời gian đề nghị cấp phép 
	Hình thức hoạt động (vận chuyển hàng hóa hay hành khách)
	Cửa khẩu xuất - nhập

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Mục đích chuyến đi:

a) Công vụ:                          (  


b) Cá nhân:           (
c) Hoạt động kinh doanh:     (  

d) Mục đích khác:  (
	
	………., Ngày      tháng      năm 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)


II. Lĩnh vực đường thủy nội địa

1. Cho ý kiến thỏa thuận bằng văn bản đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

- Trình tự thực hiện: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.


Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại tại Trung tâm quản lý và sửa chữa công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long (Số 46/1, đường 2/9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc gửi giấy hẹn qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp.

- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm quản lý và sửa chữa công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long theo bước sau:
- Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người nhận phải nộp lại Giấy hẹn, nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của tổ chức và ký vào sổ trả kết quả;
- Viên chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao cho người nhận.
- Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Điều 20, Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải):

a) Thành phần hồ sơ: 
- Bản chính Đơn đề nghị Sở Giao thông vận tải cho ý kiến thỏa thuận. Nội dung đơn phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thuỷ văn và các kết cấu chính của công trình. 
- Bản chính Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện rõ vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ liên hệ với hệ mốc quốc gia.

          - Bản chính các tài liệu liên quan, tùy theo từng công trình, cụ thể như sau: 

         * Đối với dự án công trình cầu vĩnh cửu, cầu tạm:

         + Dữ liệu về khoang thông thuyền (vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tĩnh không);

         + Mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang sông;

         + Đối với cầu quay, cầu cất, cầu phao phải thể hiện rõ phương án và công nghệ đóng mở,  vùng nước dự kiến bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi.

         * Đối với dự án công trình đường ống, đường dây vượt qua luồng trên không:

         + Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, đường ống (điểm thấp nhất của đường dây điện tính cả hành lang an toàn lưới điện).

         * Đối với dự án công trình ngầm dưới đáy luồng:

         + Bản vẽ thể hiện kích thước, cao trình của đỉnh kết cấu công trình ngầm.

         * Đối với dự án công trình bến phà:

         + Bản vẽ thể hiện hướng và kích thước các bến ở hai bờ, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của phà.

          * Đối với công trình cảng cá; cảng làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng: 

          + Bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng, kích thước, kết cấu các cầu cảng, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của cảng.

          * Đối với công trình kè, công trình chỉnh trị:

          + Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thước của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài.

          * Đối với thi công nạo vét luồng, khai thác tài nguyên:

+ Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên.

         b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định (quy định tại Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT, ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải). 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:          

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm quản lý và sửa chữa công trình giao thông.

d) Cơ quan phối hợp: Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận.
- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Quản lý đường thủy nội địa.







Ảnh màu


3 x 4cm
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